
ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN TOÁN LỚP 2

Họ và tên: ..................................................................... Lớp: ........................

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: (0,5đ) Số 625 được đọc là:

A. Sáu trăm hai mươi lăm B. Sáu trăm hai mươi năm C. Sáu trăm hai lăm

Câu 2: (0,5đ) Trong phép tính 18 : 3 = 6, số 18 : 3 được gọi là:

A. Số bị chia B. Số chia C. Thương

Câu 3: (0,5đ) Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

A. 10 giờ 3 phút B. 3 giờ 50 phút
C. 10 giờ 15 phút D. 11 giờ 15 phút
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Câu 4: (0,5đ) Tuần này, thứ Tư là ngày 12 tháng 5. Tuần sau, thứ Tư là ngày nào?

A. Ngày 19 tháng 5 B. Ngày 5 tháng 5 C. Ngày 20 tháng 5 D. Ngày 18 tháng 5

Câu 5: (0,5đ) 30 phút + 30 phút ....... 1 giờ. Dấu cần điền là:

A. > B. < C. =

Câu 6: (1đ) Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình D. 5 hình

Câu 7: (0,5đ) Có 4 túi kẹo, mỗi túi có 5 viên kẹo. Vậy có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

A. 9 viên B. 20 viên C. 15 viên D. 10 viên

Câu 8: (1đ) Đúng điền Đ, sai điền S vào chỗ trống:

- 21 giờ hay 9 giờ tối. [....]                  - 2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 [....]

- 5dm x 4 = 20cm [....]                  - Khối trụ có 2 mặt đáy là hình tròn. [....]

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Bài 1: (1đ) Đặt tính rồi tính:

47 + 35 100 - 46 78 - 25 9 + 61



Bài 2: (1đ) Tính: a, 35dm : 5 + 27dm           b, 5kg x 3 - 8kg

Bài 3: (1đ) Có 30 quả cam xếp đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

Bài 4: (1đ) Thư viện có 6 chục quyển truyện. Cô giáo cho học sinh mượn 25 quyển. Hỏi thư
viện còn lại bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải

Bài 5: (1đ) Tích của hai số là 10. Nếu giữ nguyên thừa số thứ hai và gấp thừa số thứ nhất lên
4 lần thì tích mới là bao nhiêu?




